
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 13, ngõ Hàng Bột, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

17/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT FIVE ARCHI

0108136616

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(không bao gồm đấu giá tài sản)

4513

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

4. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

8. Xây dựng công trình công ích 4220

9. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(không bao gồm đấu giá tài sản)

4511

10. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

11. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Phá dỡ 4311

14. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

15. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

16. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

17. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT 
FIVE ARCHI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FIVE ARCHI INTERIOR AND 
ARCHITECTURE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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18. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: 
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ: đồ dùng gia đình và đồ dùng 
nấu bép bằng gỗ; tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm 
hoa văn bằng gỗ; hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các 
vật phẩm tương tự bằng gỗ;
- Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ; 
- Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ.

1629

19. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất

7410
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24. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Hoạt động kiến trúc: Thiết kế san nền, thoát nước đường bộ 
trong khu đô thị; thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp; thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp (nhà 
xưởng, kho, công trình kỹ thuật phụ trợ), công trình điện năng 
(nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp); thiết kế hệ 
thống cấp thoát nước, xử lý nước thải công trình xây dựng; 
thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối 
với: công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
- Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện đối với công trình 
dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; 
- Tư vấn đấu thầu đối với các công trình: xây dựng dân dụng, 
công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng và cảnh quan đô thị, 
điểm dân cư nông thôn (không bao gồm lựa chọn nhà thầu và 
xác định giá gói thầu); 
- Tư vấn thẩm tra báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế 
kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật đối với các công trình: xây dựng 
dân dụng, công nghiệp (hoạt động theo chứng chỉ hành nghề, 
chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định của 
pháp luật); 
- Tư vấn quản lý dự án đối với các công trình: xây dựng dân 
dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng và cảnh quan 
đô thị, điểm dân cư nông thôn (chỉ hoạt động khi có đủ điều 
kiện năng lực theo quy định của pháp luật);
 - Tư vấn lập dự án báo cáo đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật 
đối với các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ 
lợi, hạ tầng và cảnh quan đô thị, điểm dân cư; 
- Dịch vụ thẩm tra thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình (tư 
vấn quản lý chi phí hạng 2); (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện 
năng lực theo quy định của pháp luật);
- Khoan, thăm dò địa chất, đo đạc địa hình. Khảo sát địa chất 
công trình, địa kỹ thuật;
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy;
- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy;
- Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa 
cháy.

7110(Chính)

25. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng

2392

26. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

27. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

28. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

30. Xây dựng nhà các loại 4100
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

31. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

32. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
 - Xây dựng công trình công nghiệp; 
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời.

4290

33. Chuẩn bị mặt bằng 4312

34. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

35. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

36. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; 
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)

7730

37. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(không bao gồm đấu giá tài sản)

4530

38. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

39. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

7490

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI VĂN 
THUẦN  

Thôn 10, Làng 
văn hóa Khuông 
Lư, Xã Ngũ Lão, 
Huyện Thuỷ 
Nguyên, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

031746955

2 NGUYỄN THỊ 
HIỀN

Xóm 4, Xã Thụy 
Tân, Huyện Thái 
Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

151458846

3 PHẠM MINH 
TÚ

Thôn Tụ, Xã Phúc 
Thịnh, Huyện 
Chiêm Hoá, Tỉnh 
Tuyên Quang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

070982635

4 NGUYỄN 
ĐỨC MẠNH

Xóm Tân Thái, 
Xã Tân Phú, 
Huyện Tân Kỳ, 
Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

187174947 

5 NGUYỄN THỊ 
THU HUYỀN

Số nhà 15, ngõ 
58, tổ 3, Phường 
Thượng Thanh, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

012210525

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031746955
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 10, Làng văn hóa Khuông Lư, Xã Ngũ Lão, 
Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 10, Làng văn hóa Khuông Lư, Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN THUẦN  Nam

28/02/1991 Kinh Việt Nam

25/07/2008 Công an thành phố Hải Phòng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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